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PHẦN I: ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Khoa/ Bộ môn phụ trách: Bộ môn Luật, Khoa Thẩm định giá 

2. Thông tin chung về giảng viên 

T 

T 

Họ và tên Năm sinh Học 

hàm, 

học vị 

Giảng 

chính, 

kiêm 

chức 

Điện thoại, email 

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1972 Cử nhân Giảng 

chính 

0904218296 

Thanhthuy12atp@gmail.

com 

2 Kiều Thị Hồng Hạnh 1976 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0983274799 

Kieuhonghanhtcqtkd@g

mail.com 

3 Phạm Thị Lý 1980 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0947099033 

hieulydatanh.tdg@gmail.

com 

4 Vũ Thị Phƣơng Thảo 1975 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0943502538 

Thaovtp2011@gmail.co

m 

5 Đỗ Thu Hƣơng 1985 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0909022521 

khoangtroixanhla@gmail

.com 

6 Ngô Thị An 1988 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0979451549 

anbigger@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1987 Thạc sỹ Giảng 

chính 

01696994393 

Halong12040912@gmail

.com 

8 Tô Xuân Hải 1989 Cử nhân Giảng 

chính 

0976526960 

haihlu@yahoo.com.vn 

9 Trần Thị Lý 1986 Thạc sỹ Giảng 

chính 

0989917786 

Tranthily1986@gmail.co

m 

1

0 

Bùi Văn Bằng 1973 Thạc sỹ Kiêm 

giảng 

0904137408 

Buivanbang581973@yah

oo.com.vn 

1

1 

Nguyễn Thị Bích Anh 1985 Thạc sỹ Kiêm 

giảng 

01684201128 

Nguyenbichanh.tccb@g

mail.com 

3. Thông tin chung về học phần: 

- Tên học phần: Pháp luật kinh tế 

- Mã học phần: 005021 

- Số tín chỉ: 03 

- Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã đƣợc học những học phần cơ sở là Nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Pháp luật đại cƣơng. 

4. Đối tƣợng áp dụng:  

- Ngành đào tạo: Áp dụng với tất cả các ngành đào tạo (thuộc khối kiến thức bắt buộc) 

- Trình độ: Đại học 

- Hệ đào tạo: Chính quy 

5. Mục tiêu của học phần: 
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5.1.  Kiến thức:  

+ Kiến thức chuẩn cơ bản phải biết: Sinh viên nắm bắt đƣợc những khái niệm cơ bản về 

các chủ thể kinh doanh, những vấn đề về hoạt động thƣơng mại, giải quyết tranh chấp kinh 

doanh thƣơng mại và phá sản doanh nghiệp. 

+ Kiến thức nên biết: Sinh viên có thể vận dụng để nhận biết, so sánh, phân biệt những 

loại hình chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; tìm hiểu những vấn đề pháp luật có liên quan 

đến nội dung học phần để có thể vận dụng những quy định đó trên thực tiễn và liên hệ với thực 

trạng xã hội. 

+ Kiến thức có thể biết: Mở rộng những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu, có 

thể tìm hiểu thêm một số quy định của pháp luật quốc tế. 

5.2.Kỹ năng 

Thông qua quá trình tìm hiểu nội dung học phần, kết hợp với quá trình giao tiếp, làm 

việc nhóm sinh viên có thể đƣa ra những kết luận, những quan điểm của mình hoặc có thể đặt 

mình vào nhiều vị trí để đƣa ra các quyết định khi giải quyết những tình huống mang tính giả 

định hoặc khi gặp tình huống thực tế ngƣời học cũng có thể áp dụng những kiến thức đã học để 

định hƣớng đƣợc hành vi của mình. 

5.3. Thái độ: 

Ngƣời học có nhận thức đúng, có thể vận dụng pháp luật trong kinh doanh từ đó thực 

hiện nghiêm chỉnh pháp luật, tránh rủi ro về mặt pháp lý, hạn chế những tranh chấp trong kinh 

doanh thƣơng mại và trong một chừng mực nào đó có thể tự bảo vệ mình hoặc yêu cầu cơ quan 

nhà nƣớc can thiệp khi quyền và lợi ích bị xâm phạm. 

6. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Pháp luật kinh tế gồm 06 chƣơng với những nội dung cơ bản sau: 

Chƣơng 1. Những quy định chung về doanh nghiệp: Chƣơng này cung cấp cho ngƣời 

học những vấn đề chung, áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp đƣợc quy định tại Luật 

Doanh nghiệp nhƣ những dấu hiệu pháp lý của DN; các điều kiện và thủ tục thành lập DN; 

quyền và nghĩa vụ của DN; những vấn đề liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký DN; tạm 

dừng hoạt động kinh doanh, tổ chức lại, giải thể DN. 

Chƣơng 2. Quy chế pháp lý đối với các loại hình doanh nghiệp 

Chƣơng này tập trung giới thiệu những đặc điểm đặc thù, cơ cấu tổ chức, hoat động của 

các DN là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh 

nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp xã hội, nhóm công ty. 

Chƣơng 3. Quy chế pháp lý đối với các loại chủ thể kinh doanh khác 

Chƣơng 3 giới thiệu những quy định của pháp luật đối với Hợp tác xã, hộ kinh doanh và 

cá nhân hoạt động thƣơng mại. 

Chƣơng 4. Pháp luật về hoạt động thƣơng mại 

Chƣơng 4 sẽ giới thiệu với ngƣời học những vấn đề chung về hoạt động thƣơng mại; 

quy chế về thƣơng nhân; chế tài trong thƣơng mại; những quy định của pháp luật về các hoạt 

động thƣơng mại cụ thể là mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trung gian thƣơng mại, xúc 

tiến thƣơng mại. 

Chƣơng 5. Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại 

Chƣơng 5 giới thiệu các phƣơng thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại và 

trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thƣơng mại và Tòa án. 

Chƣơng 6. Pháp luật về phá sản 

Chƣơng này giới thiệu những quy định của pháp luật về việc xác định dấu hiệu, điều 

kiện xác định doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và trình tự, thủ tục giải quyết 

phá sản. 

7. Phƣơng pháp và phƣơng tiện giảng dạy 

7.1. Phương pháp giảng dạy  

- Diễn giải, phân tích, phát vấn – đối thoại; 
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- Thảo luận nhóm tại lớp; 

- Trả lời câu hỏi, làm bài tập. 

7.2. Phương tiện giảng dạy 

- Giáo án lên lớp của giáo viên, giáo trình bắt buộc, tài liệu tham khảo; 

- Giáo án điện tử - powerpoint (nếu có); 

- Phấn, bảng, máy tính, máy chiếu. 

8. Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

9. Phƣơng pháp và nội dung đánh giá 

- Thái độ, chuyên cần (trọng số 10%)  

Điểm chuyên cần đƣợc đánh giá thông qua số giờ sinh viên lên lớp, tính chuyên cần khi 

tham gia thảo luận, làm bài tập tại lớp và do giảng viên giảng dạy quyết định. Sinh viên sẽ 

đƣợc điểm chuyên cần 0 (không) khi nghỉ quá 20% số tiết tín chỉ phải lên lớp theo quy định. 

Khi đƣợc điểm 0 (không) chuyên cần thì sinh viên không đủ điều kiện tham dự thi hết học 

phần và phải học lại. 

- Tham dự kiểm tra: 02 bài kiểm tra thƣờng xuyên (có thể thay bằng bài tập lớn) (trọng 

số 10%), 01 bài kiểm tra giữa kỳ (trọng số 10%). 

Điểm kiểm tra thƣờng xuyên đƣợc giảng viên giảng dạy quyết định trên cơ sở chấm 

điểm các bài thảo luận, làm bài tập, kiểm tra miệng…theo yêu cầu của giảng viên. 

Điểm kiểm tra giữa kỳ (kiểm tra giữa học phần) là điểm của bài kiểm tra mà sinh viên 

làm trực tiếp tại lớp 1 tiết khi chƣơng trình giảng dạy đạt khoảng 1/2 khối lƣợng kiến thức. Các 

giảng viên tự quyết định việc ra đề kiểm tra và chấm bài kiểm tra giữa học phần đối với các 

lớp do mình giảng dạy. 

- Thi kết thúc học phần (trọng số 70%): Hình thức thi do nhà trƣờng quy định (thi trắc 

nghiệm). 

10. Tài liệu học tập 

10.1. Tài liệu bắt buộc (TLBB): 

Giáo trình Pháp luật kinh tế (bậc đại học), Tiến sỹ Trần Quang Huy- Chủ biên. 

10.2. Tài liệu tham khảo (TLTK):  

- Văn bản quy phạm pháp luật 

[1]. Luật Thƣơng mại năm 2005. 

[2]. Luật Bảo vệ ngƣời tiêu dùng năm 2010. 

[3]. Luật Trọng tài thƣơng mại năm 2010. 

[4[.  Luật bảo vệ ngƣời tiêu dùng năm 2010. 

[5].  Luật Hợp tác xã năm 2012. 

[6]. Luật Giá năm 2012. 

[7]. Luật Quảng cáo năm 2012. 

[8]. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

[9].  Luật Đầu tƣ năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2016). 

[10]. Luật Tổ chức tòa án năm 2014. 

[11]. Luật Phá sản năm 2014. 

[12]. Bộ luật Dân sự năm 2014. 

[13]. Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014. 

[14]. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

[15]. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 3006 của Chính phủ quy định 

chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại. 

[16]. Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ Quy 

định chi tiết Luật Thƣơng mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa. 

[17]. Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 về cá nhân hoạt động 

thƣơng mại một cách độc lập, thƣờng xuyên không phải đăng ký kinh doanh. 
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[18]. Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 Quy định chi tiết Luật 

Thƣơng mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thƣơng 

nhân kinh doanh dịch vụ logistics. 

[19]. Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 về Đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

20. Chính phủ, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 về phân công, 

phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà 

nƣớc và vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào doanh nghiệp. 

[21]. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

[22]. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 về Hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

[23]. Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 thi hành một số điều 

của Luật phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý và thanh lý tài sản.  

[24]. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 về Đăng ký doanh 

nghiệp. 

[25]. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 hƣớng dẫn chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. 

[26]. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 Quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

[27]. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 Hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài thƣơng mại. 

[28]. Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26 tháng 8 năm 2016 Hƣớng dẫn thi hành 

một số điều của Luật phá sản. 

- Các giáo trình, tài liệu khác 

Ngƣời học có thể nghiên cứu một số giáo trình của một số trƣờng đại học nhƣ: 

1. TS. Nguyễn Thị Dung, Hƣớng dẫn môn học Luật Thƣơng mại, Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội, Bộ môn Luật thƣơng mại, NXB Lao động – xã hội, 2014. 

2. TS. Nguyễn Hợp Toàn, Giáo trình Pháp luật kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà 

Nội, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, 2012. 

3. PGS.TS Nguyễn Viết Tý, Giáo trình Luật Thƣơng mại, Tập 1, 2, Đại học Luật Hà 

Nội, NXB Công an nhân dân, 2015. 

Sinh viên có thể truy cập các website: www.chinhphu.vn, www.quochoi.vn , 

www.moj.gov.vn, www.mpi.gov.vn, www.mit.gov.vn, www.toaan.gov.vn, 

www.vcci.com.vn... Hoặc tìm kiếm thêm các tài liệu cần thiết theo hƣớng dẫn của giảng viên. 

11. Nội dung chi tiết học phần 

Chƣơng 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP  

1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp  

1.2. PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP 

1.2.1. Phân loại theo hình thức tổ chức pháp lý của doanh nghiệp 

1.2.2. Phân loại theo phạm vi (giới hạn) trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động kinh 

doanh 

1.2.3. Phân loại theo tƣ cách pháp lý của doanh nghiệp 

1.3. THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp 

1.3.2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 

http://www.chinhphu.vn/
http://www.quochoi.vn/
http://www.moj.gov.vn/
http://www.mpi.gov.vn/
http://www.mit.gov.vn/
http://www.toaan.gov.vn/
http://www.vcci.com.vn/
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1.4. QUYỀN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

1.4.1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

1.4.2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

1.5. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

1.5.1. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 

1.5.2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

1.5.3. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp 

1.5.4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 

1.5.5.  Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công 

ty cổ phần 

1.5.6. Đăng ký thay đổi vốn đầu tƣ của chủ doanh nghiệp tƣ nhân 

1.5.7.  Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 

1.5.8. Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần 

 1.5.9. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

1.5.10.  Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 

1.5.11. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân  

1.5.12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế 

1.5.13. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

1.6. TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1.7. TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP 

1.7.1. Chia doanh nghiệp 

1.7.2. Tách doanh nghiệp 

1.7.3. Hợp nhất doanh nghiệp 

1.7.4. Sáp nhập doanh nghiệp 

1.7.5. Chuyển đổi công ty 

1.7.6. Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 

1.8. GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH 

1.8.1.Giải thể doanh nghiệp 

1.8.2. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

Chƣơng 2 

QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

2.1. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÔNG TY 

2.1.1 Sự hình thành và phát triển của các loại hình công ty   

2.1.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

2.1.3. Công ty TNHH một thành viên 

2.1.4. Công ty cổ phần 

2.1.5. Công ty hợp danh 

2.2. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC 

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.2.2. Tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp nhà nƣớc 

2.3. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

2.3.1. Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp tƣ nhân 

2.3.2. Tổ chức quản lý hoạt động của doanh nghiệp tƣ nhân 

2.3.3. Quyền của Chủ DNTN trong cho thuê và bán doanh nghiệp  

2.4. QUI CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp xã hội 

2.4.2. Những hỗ trợ, ƣu đãi và giám sát đối với doanh nghiệp xã hội 
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2.5. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHÓM  CÔNG TY 

2.5.1. Khái niệm, đặc điểm nhóm công ty 

2.5.2. Các mô hình nhóm công ty 

Chƣơng 3 

QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH KHÁC 

3.1. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ VÀ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

3.1.1. Hợp tác xã 

3.1.2. Liên hiệp hợp tác xã 

3.2. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH 

3.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh doanh  

3.2.2. Đăng ký kinh doanh và quản lý hộ kinh doanh 

3.3. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 

Chƣơng 4 

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 

4.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 

4.1.1. Khái niệm hoạt động thƣơng mại 

4.1.2. Thƣơng nhân 

4.1.3. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thƣơng mại (Hợp đồng thƣơng mại) 

4.1.4. Chế tài trong thƣơng mại 

4.2. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI CƠ BẢN 

4.2.1. Mua bán hàng hóa 

4.2.2. Cung ứng dịch vụ 

4.2.3. Trung gian thƣơng mại 

4.2.4 Xúc tiến thƣơng mại 

4.2.5. Một số hoạt động thƣơng mại khác 

Chƣơng 5 

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƢƠNG MẠI 

5.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, 

THƢƠNG MẠI 

5.1.1. Khái niệm tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại  

5.1.2. Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại 

5.2. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƢƠNG MẠI BẰNG TRỌNG TÀI 

THƢƠNG MẠI 

5.2.1. Các hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo qui định của pháp luật Việt Nam 

5.2.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thƣơng mại 

5.2.3. Thẩm quyền của Trọng tài thƣơng mại 

5.2.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại tại Trọng tài thƣơng mại 

5.3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH THƢƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN 

5.3.1. Hệ thống tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại 

5.3.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại tại Tòa án 

5.3.3. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp kinh doanh thƣơng mại của Tòa án 

5.3.4. Thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại tại Tòa án 

5.3.5. Thi hành bản án, quyết định giải quyết vụ việc kinh doanh thƣơng mại của Tòa án 

5.3.6. Công nhận và thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Tòa án và Trọng tài thƣơng mại 

nƣớc ngoài 

Chƣơng 6 

PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN 

6.1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁ SẢN 

6.1.1. Khái niệm phá sản 

6.1.2. Phân loại phá sản 
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6.1.3. Đối tƣợng bị phá sản 

6.1.4. Thẩm quyền giải quyết phá sản 

6.2. THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

6.2.1. Nộp đơn, thụ lý đơn và mở thủ tục phá sản 

6.2.2. Phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh 

6.2.3. Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản   

6.2.4. Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng và phá sản có yếu tố nƣớc ngoài 

12. Phân bổ thời gian  

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 

Thời 

gian 

học 

Lý  

thuyết 

Kiểm  

tra 

Thảo 

luận 

bài tập 

Tự học,  

tự nghiên 

cứu 

Chƣơng 1 

NHỮNG QUY ĐỊNH 

CHUNG VỀ DOANH 

NGHIỆP 

5 0 1 12 18 
Tuần 

1, 2 

Chƣơng 2 

QUY CHẾ PHÁP LÝ 

ĐỐI VỚI CÁC LOẠI 

HÌNH DOANH NGHIỆP 

6 0 3 18 27 
Tuần 

3, 4, 5 

Chƣơng 3 

QUY CHẾ PHÁP LÝ 

ĐỐI VỚI CÁC CHỦ 

THỂ KINH DOANH 

KHÁC 

3  0 6 9 Tuần 6 

Chƣơng 4 

PHÁP LUẬT VỀ HOẠT 

ĐỘNG THƢƠNG MẠI 6 

KT 

giữ

a 

kỳ  

(1 tiết) 

2 18 27 
Tuần 

7, 8, 9 

Chƣơng 5 

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP 

KINH DOANH, 

THƢƠNG MẠI  

6 0 3 18 27 

Tuần 

10, 11, 

12 

Chƣơng 6 

PHÁP LUẬT VỀ PHÁ 

SẢN 

4 0 2 12 18 
Tuần 

13, 14 

Ôn tập, tổng kết 
0 0 3 6 9 

Tuần 

15 

Tổng cộng 30 0 15 90 135  

13. Lịch học cụ thể  

Bài 1 (tiết 1-3) 

Chƣơng 1 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 3 - Khái niệm, đặc điểm của doanh Giáo trình Pháp Trên lớp 
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nghiệp; luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 
- Thành lập doanh nghiệp (tập 

trung phân tích kỹ các điều kiện 

thành lập doanh nghiệp). 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Phân loại doanh nghiệp 

- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp của doanh 

nghiệp 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

Bài 2 (tiết 4-6) 

Chƣơng 1 (tiếp) 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 
Ghi chú 

 

 

Lý thuyết 

 

 

2 

- Tạm ngừng hoạt động kinh 

doanh; 

- Tổ chức lại doanh nghiệp; 

- Giải thể doanh nghiệp (phân tích 

các trƣờng hợp giải thể DN) 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

Trên lớp 

Bài tập, 

thảo luận 
1 

Giảng viên quyết định nội dung 

thảo luận hoặc bài tập 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp 

- Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh. 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

 

Bài 3  (tiết 7-9) 

Chƣơng 2. QUY CHẾ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 
Ghi chú 

Lý thuyết 2 

-  Khái niệm, đặc điểm, tổ chức, 

quản lý hoạt động của công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên 

-  Khái niệm, đặc điểm, tổ chức 

quản lý hoạt động của công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên; 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

Trên lớp 

Thảo 

luận, bài 

tập 

1 

Giảng viên quyết định nội dung và 

hình thức thảo luận; nội dung và 

số lƣợng bài tập 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

Sự hình thành và phát triển của 

các loại hình công ty:  

- Khái niệm chung về công ty 

- Sự ra đời của công ty và Luật 

công ty 

- Các loại hình công ty phổ biến 

trên thế giới. 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 
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- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan quản lý điều hành 

của công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên. 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan quản lý, điều 

hành của công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

 

Bài 4  (tiết 10-12) 

Chƣơng 2 (tiếp) 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học 

tập, tham khảo 
Ghi chú 

 

 

Lý thuyết 

 

 

2 

- Khái niệm, đặc điểm của công ty 

cổ phần; tổ chức quản lý hoạt 

động của công ty cổ phần; 

- Khái niệm, đặc điểm công ty 

hợp danh; tổ chức quản lý hoạt 

động của công ty hợp danh. 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

Trên lớp 

Thảo 

luận, bài 

tập 

1 

Giảng viên quyết định nội dung và 

hình thức thảo luận; nội dung và 

số lƣợng bài tập 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của những cơ quan quản lý, điều 

hành công ty cổ phần; 

 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của những cơ quan quản lý, 

điều hành công ty hợp danh 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế và 

các tài liệu liên 

quan 

SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

 

 

 

 

 

 

Bài 5  (tiết 13-15) 

Chƣơng 2 (tiếp) 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

 

 

Lý thuyết 

 

 

2 

-  Khái niệm, đặc điểm; tổ chức 

quản lý hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nƣớc; 

- Khái niệm, đặc điểm, tổ chức 

quản lý hoạt động của doanh 

nghiệp tƣ nhân. 

- Khái niệm, đặc điểm doanh nghiệp 

xã hội 

 Trên lớp 
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Thảo luận 

+ bài tập 
1 

Giảng viên quyết định nội dung và 

hình thức thảo luận, nội dung và 

số lƣợng bài tập 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của các cơ quan quản lý,  điều 

hành của doanh nghiệp nhà nƣớc; 

- Quyền và nghĩa vụ của chủ 

doanh nghiệp tƣ nhân trong cho 

thuê và bán doanh nghiệp; 

- Những hỗ trợ, ƣu đãi và giám sát 

đối với doanh nghiệp xã hội. 

- Nhóm công ty. 

 SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

 

Bài 6: Chƣơng 3 

(Tiết 16-18) 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

 

 

Lý thuyết 

 

 

3 

- Khái niệm, đặc điểm của hợp tác 

xã 

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

của hợp tác xã 

- Mô hình cơ quan quản lý, điều 

hành hợp tác xã 

- Điều kiện để trở thành thành 

viên hợp tác xã 

- Tài sản và tài chính của hợp tác 

xã 

- Khái niệm, đặc điểm của hộ kinh 

doanh 

- Khái niệm, đặc điểm của cá nhân 

hoạt động thƣơng mại 

Do giảng viên 

yêu cầu 

Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Thành lập hợp tác xã 

-Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

cụ thể của từng cơ quan quản lý, 

điều hành hợp tác xã 

- Quyền, nghĩa vụ của thành viên 

hợp tác xã, chấm dứt tƣ cách 

thành viên hợp tác xã 

- Chia tách, hợp nhất, phá sản, 

giải thể hợp tác xã 

- Liên hiệp hợp tác xã 

- Đăng ký hộ kinh doanh và quản 

lý hộ kinh doanh 

 SV tự bố trí 

thời gian và địa 

điểm 

 

Bài 7: (Tiết 19-21) 

Chƣơng 4. PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THƢƠNG MẠI 

Hình 

thức tổ 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính 

 
Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 
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chức dạy 

học 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc 

của hoạt động thƣơng mại; 

- Khái niệm, đặc điểm thƣơng 

nhân; 

- Khái niệm, đặc điểm hợp đồng 

thƣơng mại  

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế 

Trên lớp 

Thảo 

luận, làm 

bài tập 

1 

Giảng viên hƣớng dẫn sinh viên 

thảo luận, làm bài tập 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Các loại thƣơng nhân; 

- Giao kết, thực hiện hợp đồng; 

bảo đảm hợp đồng; trách nhiệm 

pháp lý khi vi phạm hợp đồng; 

giải quyết tranh chấp đối với hợp 

đồng. 

 SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

Bài 8: (Tiết 22-24) 

Chƣơng 4 (tiếp) 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính 

 
Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm chế tài trong TM 

- Các hình thức chế tài trong TM 

- Khái niệm mua bán hàng hóa, 

hàng hóa, khái niệm, đặc điểm 

hợp đồng mua bán hàng hóa; khái 

niệm mua bán hàng hóa qua Sở 

giao dịch; khái niệm mua bán 

hàng hóa quốc tế.  

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế 

Trên lớp 

Kiểm tra 

giữa kỳ 
1 

Giảng viên ra đề, tổ chức coi thi 

giữa kỳ 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong hợp đồng MBHH; 

- Các loại hợp đồng MBHH qua 

Sở giao dịch; 

- Hợp đồng mua bán hàng hóa 

quốc tế 

 SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

Bài 9: (tiết 25-27) 

Chƣơng 4 (tiếp) 

Hình 

thức tổ 

chức dạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính 

 
Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm, đặc điểm dịch vụ; 

hợp đồng dịch vụ 

- Khái niệm, đặc điểm của trung 

gian thƣơng mại; Các hình thức 

trung gian thƣơng mại (giới 

Giáo trình Pháp 

luật kinh tế 

Trên lớp 
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thiệu). 

- Khái niệm, đặc điểm xúc tiến 

thƣơng mại; các hình thức xúc 

tiến thƣơng mại (giới thiệu) 

Thảo luận 1 

Giảng viên quyết định nội dung, 

hình thức thảo luận và tổ chức 

thảo luận theo chủ đề đã giao cho 

sinh viên. 

 Trên lớp 

Tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong hợp đồng dịch vụ; 

- Các hoạt động thƣơng mại khác 

 SV tự bố 

trí thời 

gian và 

địa điểm 

 

Bài 10: (tiết 28-30) 

Chƣơng 4. Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính 

 
Tài liệu học 

tập, tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm tranh chấp kinh 

doanh, thƣơng mại 

- Khái niệm các phƣơng thức giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, 

thƣơng mại 

- Các hình thức giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài theo quy định 

của pháp luật Việt Nam 

- Thẩm quyền của trọng tài 

thƣơng mại 

Do giảng viên 

yêu cầu 

Trên lớp 

Thảo luận  1 
- Giảng viên quyết định nội dung 

và hình thức thảo luận 

 Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Ƣu, nhƣợc điểm của các phƣơng 

thức giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thƣơng mại 

- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài thƣơng mại 

 SV tự bố trí 

thời gian và địa 

điểm 

 

Bài 11: (tiết 31-33) 

Chƣơng 5 (tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập 

tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Thủ tục giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thƣơng mại tại Trọng 

tài thƣơng mại (Khởi kiện, thành 

lập Hội đồng trọng tài, chuẩn bị 

giải quyết tranh chấp, phiên họp 

giải quyết tranh chấp, phán quyết 

trọng tài và vấn đề hủy phán 

quyết trọng tài) 

- Thẩm quyền giải quyết tranh 

Do giảng viên 

yêu cầu 

 

Trên lớp 
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chấp kinh doanh thƣơng mại của 

Tòa án 

Thảo luận 

+ bài tập 
1 

- Giảng viên quyết định nội dung 

và hình thức thảo luận, nội dung 

và số lƣợng bài tập. 

 Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Thi hành phán quyết trọng tài 

- Hệ thống Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thƣơng mại 

- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thƣơng mại tại Tòa án 

 

 

 

 

 

SV tự bố trí 

thời gian và địa 

điểm 

 

Bài 12: (tiết 34-36) 

Chƣơng 5 (tiếp) 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập 

tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Thủ tục giải quyết sơ thẩm vụ 

tranh chấp kinh doanh, thƣơng 

mại gồm: Khởi kiện và thụ lý vụ 

án, hòa giải và chuẩn bị xét xử, 

phiên tòa sơ thẩm 

- Khái quát những nội dung cơ 

bản về thủ tục phúc thẩm, thủ tục 

giải quyết vụ án dân sự theo thủ 

tục rút gọn, thủ tục xem xét lại 

bản án, quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật (giám đốc thẩm, tái 

thẩm)  

Do giảng viên 

yêu cầu 

 

Trên lớp 

Thảo luận 

+ bài tập 
1 

Giảng viên quyết định nội dung và 

hình thức thảo luận, nội dung và 

số lƣợng bài tập. 

 Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Các nội dung cụ thể về thủ tục 

phúc thẩm, thủ tục giải quyết vụ 

án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ 

tục xem xét lại bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật (giám đốc 

thẩm, tái thẩm) 

- Thi hành bản án, quyết định giải 

quyết vụ việc kinh doanh, thƣơng 

mại của Tòa án 

- Công nhận và thi hành tại Việt 

Nam các phán quyết của Tòa án 

và TTTM nƣớc ngoài 

 

 

 

 

 

 

SV tự bố trí 

thời gian và địa 

điểm 

 

Bài 13 (tiết 37-39) 
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Chƣơng 6 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập 

 tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 2 

- Khái niệm phá sản  

- Khái niệm doanh nghiệp, 

HTX mất khả năng thanh toán; 

- Điều kiện xác định doanh 

nghiệp, HTX mất khả năng 

thanh toán; 

- Thẩm quyền giải quyết phá 

sản đối với doanh nghiệp, 

HTX; 

- Nộp đơn, thụ lý đơn và mở 

thủ tục phá sản. 

 

 

Trên lớp 

Bài tập, 

thảo luận 
1 

Giảng viên quyết định tổ chức 

thảo luận hoặc yêu cầu sinh 

viên làm bài tập. 

 Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Phân loại phá sản.  SV tự bố trí 

thời gian và 

địa điểm 

Bài 14 (tiết 40-42) 

Chƣơng 6 (tiếp) 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập 

tham khảo 

Ghi chú 

Lý thuyết 1 

- Ý nghĩa của thủ tục phục hồi 

hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Điều kiện áp dụng thủ tục 

phục hồi hoạt động sản xuất 

kinh doanh; 

- Tuyên  bố doanh nghiệp, 

HTX bị phá sản 

 

Trên lớp 

Bài tập, 

thảo luận 
1 

Giảng viên quyết định tổ chức 

thảo luận hoặc yêu cầu sinh 

viên làm bài tập. 

 Trên lớp 

Tự nghiên 

cứu 
6 

- Thực hiện và giám sát phƣơng 

án phục hồi hoạt động sản xuất 

kinh doanh; 

- Đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt 

động sản xuất kinh doanh và 

hậu quả pháp lý của việc phục 

hồi hoạt động sản xuất kinh 

doanh; 

- Thủ tục phá sản đối với tổ 

chức tín dụng và phá sản có 

yếu tố nƣớc ngoài. 

 SV tự bố trí 

thời gian và 

địa điểm 
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Bài 15 (tiết 42-45) 

Ôn tập 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 

Nội dung chính Tài liệu học tập 

tham khảo 

Ghi chú 

Thảo luận, 

tổng kết 
3 

Hệ thống kiến thức 

Giáo trình Pháp luật 

kinh tế 
Trên lớp 

Trao đổi giữa sinh viên và 

giảng viên 

Tổng kết toàn bộ chƣơng trình, 

công bố điểm học phần 

 

Ngày……..tháng…….năm  2017 

          TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


